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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
	BLHS
	Bộ luật hình sự

	TNHS
	Trách nhiệm hình sự

	TANDTC
	Tòa án nhân dân tối cao

	HĐTP
	Hội đồng thẩm phán
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[bookmark: _Toc215747345]1. Cơ sở pháp lý
Việt Nam: Điều 65 BLHS, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo, Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 của BLHS về án treo.
Liên Bang Nga: Điều 73 BLHS
[bookmark: _Toc215747346]2. Tương đồng
Điều kiện áp dụng
Đều áp dụng cho người phạm tội có mức độ nguy hiểm không cao, nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Cùng đặt ra giới hạn thời gian thử thách: Việt Nam ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm; Liên Bang Nga: từ 6 tháng đến 5 năm.
Cơ chế thử thách:
Đều yêu cầu người bị án treo phải chấp hành pháp luật, chịu sự giám sát của cơ quan chức năng trong thời gian thử thách.
Nếu tái phạm hoặc vi phạm nghĩa vụ thì bị buộc chấp hành hình phạt tù.
[bookmark: _Toc215747347]3. Khác biệt
	Tiêu chí
	Việt Nam
	Liên Bang Nga

	Bản chất pháp lý
	Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện
	Án treo không phải là biện pháp miễn, giảm chấp hành hình phạt

	Phạm vi áp dụng
	Khi xử phạt hình phạt tù không quá 03 năm
	Có thể áp dụng cho hình phạt tù đến 08 năm (tùy tính chất tội phạm).

	Nghĩa vụ trong thời gian thử thách
	Chấp hành pháp luật, thực hiện một số nghĩa vụ giám sát theo quyết định của UBND cấp xã/cơ quan quân sự.
	Có nghĩa vụ chi tiết hơn: báo cáo cơ quan chức năng, hạn chế di chuyển, cấm đến nơi nhất định, điều trị bắt buộc, tham gia lao động công ích.

	Cơ quan giám sát
	Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc giám sát, giáo dục.
	Cơ quan chức năng của nhà nước có thẩm quyền thực hiện, đối với trường hợp người hưởng án treo là quân nhân thì do ban chỉ huy các đơn vị và cơ quan quân đội thực hiện.

	Hình phạt bổ sung
	Tòa án có thể quyết định áp dụng đối với người được hưởng án treo hình phạt bổ sung nếu trong điều luật áp dụng có quy định hình phạt này.
	Trong quá trình quyết định án treo, Tòa án có thể áp dụng thêm hình phạt bổ sung khác (ví dụ: cấm hành nghề, phạt tiền…).

	Thời gian thử thách
	Có công thức cố định là thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và không được quá 05 năm (quy định ràng buộc, rõ ràng)
	Không ấn định cụ thể như pháp luật Việt Nam, việc quyết định thời gian thử thách tùy thuộc vào Tòa án, nhưng cần đảm bảo quy định pháp luật là “Trong trường hợp tước quyền tự do có thời hạn lên tới một năm hoặc loại hình phạt nhẹ hơn , thời gian thử việc sẽ không ít hơn sáu tháng và không quá ba năm, và trong trường hợp tước quyền tự do trong thời hạn hơn một năm - không quá sáu năm”.





[bookmark: _Toc215747348]4. Lý giải sự khác biệt
Chính sách hình sự thận trọng: Việt Nam quy định phạm vi áp dụng khi xử phạt hình phạt tù không quá 03 năm để hạn chế rủi ro lạm dụng án treo và bảo đảm răn đe người phạm tội; tránh trường hợp người phạm tội nguy hiểm vẫn được “ngoại lệ” quá rộng. Nga cho phép mức tới 8 năm vì chính sách cân bằng giữa giảm tải nhà tù và cho tòa án linh hoạt áp dụng trong nhiều hoàn cảnh — nhưng đổi lại hệ thống giám sát chuyên nghiệp hơn để quản lý rủi ro.
Cơ sở tổ chức thực thi: Nga có cơ quan chuyên trách kiểm soát người chịu án có điều kiện, với nghĩa vụ cụ thể (báo, hạn chế di chuyển, điều trị…). Việt Nam hiện nay giao nhiều cho chính quyền địa phương/đơn vị nơi làm việc — thuận lợi về nguồn lực cộng đồng nhưng chưa đồng nhất, thiếu chuyên môn hóa trong giám sát.
[bookmark: _Toc215747349]5. Kinh nghiệm cho Việt Nam
Mở rộng phạm vi áp dụng án treo hợp lý: Có thể nghiên cứu cho phép áp dụng án treo đối với một số tội nghiêm trọng, để giảm tình trạng quá tải nhà tù.
Quy định rõ hơn nghĩa vụ của người hưởng án treo: về việc yêu cầu báo cáo định kỳ, hạn chế di chuyển, tham gia lao động, điều trị bắt buộc.
Tăng cường cơ chế giám sát chuyên nghiệp: Cần có nhưng biệp pháp nhằm nâng cao chuyên môn và năng lực giám sát của cơ quan giám sát là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc giám sát, giáo dục để từ đó giúp việc giám sát đạt hiệu quả cao.
Kết hợp biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập: Bên cạnh giám sát, cần có chính sách hỗ trợ việc làm, trị liệu, giáo dục – tránh chỉ thiên về khía cạnh kiểm soát.
